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1. Văn bản:
Giải thích các câu tục ngữ sau:
     a) Có công mài sắt, có ngày nên kim
     b) Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
     c) Chết trong hơn sống đục
     d) Người ta là hoa đất
    e) Uống nước nhớ nguồn
2. Tiếng Việt: 
Hãy xác định câu rút gọn trong mỗi đoạn trích sau:
a. Nhưng không, có tiếng dép lẹp kẹp trong nhà và tiếng mẹ tôi:
· Thằng Thành, con Thủy đâu?
Chúng tôi giật mình, líu ríu dắt nhau đứng dậy.
· Đem chia đồ chơi ra đi! – Mẹ tôi ra lệnh.
Thủy mở to đôi mắt như người mất hồn, loạng choạng bám vào cánh tay tôi.
Dìu em vào trong nhà, tôi bảo:
· Không phải chia nữa. Anh cho em tất. 
Tôi nhắc lại hai ba lần, Thủy mới giật mình nhìn xuống. Em buồn bã lắc đầu:
· Không, em không lấy. Em để hết lại cho anh.
· Lằng nhằng mãi. Chia ra!- Mẹ tôi quát và giận dữ đi về phía cổng. 
Em tôi sụt sịt bảo:
· Thôi thì anh cứ chia ra vậy.
Cuộc chia tay của những con búp bê ( Khánh Hoài)
b. Chim sâu hỏi chiếc lá:
· Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
· Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.
(Trần Hoài Dương)
c. Con chó vẫn hếch mõm lên nhìn, chẳng lộ một vẻ gì; lão lừ mắt nhìn trừng trừng vào mắt nó, to tiếng dọa:
·  Nó giết mày đấy! Mày có biết không? Ông cho thì bỏ bố!
Con chó tưởng chủ mắng,vẫy đuôi mừng để lấy lòng chủ. Lão Hạc nạt to hơn nữa:
· Mừng à? Vẫy đuôi à? Vẫy đuôi thì cũng chết! Cho cậu chết!
Thấy lão sừng sộ quá, con chó vừa vẫy đuôi vừa chực lảng. Nhưng lão vội nắm lấy nó, ôm đầu nó, đập nhè nhẹ vào lưng nó và dấu dí:
· À không! À không! Không giết cậu Vàng đâu nhỉ! ... Cậu Vàng của ông ngoan lắm! Ông không cho giết... Ông để cậu Vàng ông nuôi...
Lão Hạc (Nam Cao)                                                      
3. Viết đoạn văn:
a. Viết đoạn văn ngắn (8- 10 câu) nêu cảm nghĩ của em về mái trường. Trong đó có sử dụng ít nhất một câu rút gọn, gạch chân và nêu tác dụng câu rút gọn ấy.
b. Viết đoạn văn ngắn (8- 10 câu) về chủ đề: Việc tự giác học tập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid – 19. Trong đó có sử dụng ít nhất một câu rút gọn, hãy xác định câu rút gọn ấy bằng cách gạch chân.

· SOẠN CÁC VĂN BẢN SAU ĐÂY:
1. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
2. Câu đặc biệt
3. Thêm trạng ngữ cho câu
4. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
5. Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
6. Đức tính giản dị của Bác Hồ
7. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
8.Ý nghĩa văn chương
9. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
10. Dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu
11. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
12. Sống chết mặc bay
13. Cách làm bài văn lập luận giải thích
14. Luyện tập lập luận giải thích
15.  Dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu (tiếp theo)
16. Ca huế trên sông Hương
17. Liệt kê
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